PHIẾU ĐIỀU TRA XU HƯỚNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
Mục đích của cuộc điều tra: Nhằm thu thập, tổng hợp thông tin hữu ích liên quan đến hoạt động tín dụng tại các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Điều tra định hướng tín dụng của TCTD đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế; Nhu cầu tín dụng của cá nhân, doanh nghiệp và của các TCTD; Khảo sát quan điểm/kỳ vọng của các tổ chức tín dụng trong việc cung cấp tín dụng đáp ứng các nhu cầu này. Kết quả thu được từ việc cuộc khảo sát làm cơ sở cho việc hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Yêu cầu của cuộc điều tra: Đề nghị Quý Đơn vị nghiên cứu kỹ và trả lời các câu hỏi trong Phiếu điều tra nhằm đảm bảo phản ánh sát thực. Mọi thông tin do Quý Đơn vị cung cấp được bảo mật theo quy định của Nhà nước.

Đề nghị điền dấu (x) vào ô lựa chọn hoặc điền số thích hợp vào tất cả các ô, cột trống trong bảng (trừ các ô, cột bôi đậm).

NHNN trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.
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Điện thoại liên hệ

Email

Ngày gửi phiếu

Câu 1. Nhu cầu tín dụng (bao gồm: nhu cầu vay vốn, giải ngân tín dụng hoặc nâng hạn mức tín dụng) của khách hàng (KH) tại đơn vị thay đổi như thế nào? (Điền vào ô, cột tương ứng theo mức độ sau: 1= Tăng mạnh, 2=Tăng nhẹ, 3= Không đổi, 4= Giảm nhẹ, 5= Giảm mạnh)
	Phân loại tín dụng
	Trong 6 tháng qua
	Dự báo 6 tháng tới
	Dự báo năm hiện tại so với năm trước
	Dự báo năm tới so với năm hiện tại

	1.1. Về tổng thể
	 
	 
	 
	 

	1.2 Phân theo đối tượng cấp
	 
	 
	 
	 

	1.2.1. Đối với KH là doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.1. Đối với KH là doanh nghiệp vừa và nhỏ
	 
	 
	 
	 

	1.2.2. Đối với KH là cá nhân
	 
	 
	 
	 

	1.3. Phân theo mục đích cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	1.3.1. Tín dụng xanh[1]
	 
	 
	 
	 

	1.3.2. Đầu tư ứng dụng công nghệ cao
	 
	 
	 
	 

	1.3.3. Phát triển nông, lâm, thủy sản
	 
	 
	 
	 

	1.3.4. Phát triển công nghiệp và xây dựng, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.3.4.1. Đầu tư công nghiệp hỗ trợ
	 
	 
	 
	 

	1.3.4.2. Công nghiệp chế biến chế tạo
	 
	 
	 
	 

	1.3.4.3. Sản xuất, phân phối điện
	 
	 
	 
	 

	1.3.4.4. Xây dựng
	 
	 
	 
	 

	1.3.5. Thương mại và dịch vụ, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.3.5.1. Kinh doanh xuất nhập khẩu
	 
	 
	 
	 

	1.3.5.2. Đầu tư kinh doanh bất động sản
	 
	 
	 
	 

	1.3.5.3. Kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	 
	 
	 
	 

	1.3.5.3.1. Đầu tư kinh doanh chứng khoán
	 
	 
	 
	 

	1.3.5.4. Đầu tư, kinh doanh du lịch
	 
	 
	 
	 

	1.3.5.5. Đầu tư ngành vận tải, kho bãi (bao gồm dịch vụ logistic)
	 
	 
	 
	 

	1.3.6. Phục vụ đời sống[2], tiêu dùng[3] của cá nhân, hộ gia đình và vay qua thẻ tín dụng, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.3.6.1. Mua nhà ở, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở
	 
	 
	 
	 

	1.3.6.2. Vay qua thẻ tín dụng
	 
	 
	 
	 

	1.4. Phân theo thời hạn cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	1.4.1. Ngắn hạn
	 
	 
	 
	 

	1.4.2. Trung và dài hạn
	 
	 
	 
	 

	1.5. Phân theo loại tiền cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	1.5.1. Bằng VNĐ
	 
	 
	 
	 

	1.5.2. Bằng ngoại tệ
	 
	 
	 
	 


 
Câu 2. Những nhân tố nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi hoặc dự kiến thay đổi nhu cầu vay vốn của khách hàng tại đơn vị (theo trả lời của đơn vị tại câu 1)?
Điền số từ 1-5 vào ô trống theo các mức độ sau:
1- Nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến nhu cầu vay vốn của KH gia tăng,
2- Nguyên nhân khá quan trọng dẫn đến nhu cầu vay vốn của KH gia tăng
3= Không ảnh hưởng
4= Nguyên nhân khá quan trọng dẫn đến nhu cầu vay vốn của KH suy giảm
5= Nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến nhu cầu vay vốn của KH suy giảm
	Các nhân tố tác động
	Mức độ ảnh hưởng đối với nhu cầu của

	
	KH là DN
	KH là cá nhân

	
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Dự kiến tổng thể năm hiện tại so với năm trước
	Dự kiến năm tới so với năm hiện tại
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Dự kiến tổng thể năm hiện tại so với năm trước
	Dự kiến năm tốt so với năm hiện tại

	2.1. Tổng thể các nhân tố vĩ mô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1. Diễn biến tăng trưởng kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2. Cơ hội đầu tư; xuất, nhập khẩu thay đổi do việc ký kết bãi bỏ các hoạt động thỏa thuận thương mại song phương hoặc đa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.3. Diễn biến lạm phát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.4. Diễn biến lãi suất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.5. Diễn biến tỷ giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.6. Diễn biến giá vàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.7. Diễn biến thị trường bất động sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.8. Diễn biến niềm tin người tiêu dùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.9. Chính sách quản lý mới đối với thị trường BĐS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.10. Chính sách thuế, ưu đãi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của KH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3. Khả năng sử dụng các nguồn tài chính thay thế của KH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4. Tổng thể nhân tố chủ quan từ phía đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1. Cải tiến sản phẩm cho vay của đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.2. Điều kiện vay vốn và thủ tục vay vốn của đơn vị nới lỏng/thắt chặt hơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.3. Thay đổi lãi suất cho vay của đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.4. Chất lượng phục vụ của đơn vị cải thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5. Các nhân tố khác (ghi cụ thể)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.1 …….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.2 …….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Câu 3: Tỷ lệ % đáp ứng của đơn vị đối với nhu cầu vay vốn của khách hàng nếu khách hàng (KH) đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện vay vốn theo quy định của NHNN trong 6 tháng qua? (Điền dấu (x) vào các ô lựa chọn lương ứng)
	Phân loại khách hàng
	<50%
	Từ 50 đến < 75%
	Từ 75 đến < 100%
	100%

	3.1. Về tổng thể
	 
	 
	 
	 

	3.2. Đối với KH là doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	3.2.1. Đối với KH là doanh nghiệp nhỏ và vừa
	 
	 
	 
	 

	3.3. Đối với KH là cá nhân
	 
	 
	 
	 

	3 4 KH là TCTD khác
	 
	 
	 
	 


Câu 4: Những nhân tố nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến việc đơn vị đáp ứng <75% nhu cầu vay vốn khách hàng (Chỉ áp dụng đối với các đơn vị trả lời đáp ứng <75% nhu cầu vay vốn tại câu 3)?
Điền số từ 1-3 vào ô trống theo các mức độ sau:
1 = Nguyên nhân rất quan trọng
2 = Nguyên nhân khá quan trọng
3 = Không ảnh hưởng
	Các nhân tố tác động
	Về tổng thể
	KH doanh nghiệp
	KH là cá nhân
	KH là TCTD khác

	4.1. Tổng thể các nhân tố vi mô
	 
	 
	 
	 

	4.1.1. Triển vọng kinh tế
	 
	 
	 
	 

	4.1.2. Yêu cầu của NHNN về an toàn vốn
	 
	 
	 
	 

	4.1.3. Trần tăng trưởng tín dụng của đơn vị
	 
	 
	 
	 

	4.1.4. Giới hạn tỷ lệ cho vay/ huy động vốn
	 
	 
	 
	 

	4.1.5. Chính sách định hướng/quản lý các ngành kinh tế của Chính phủ
	 
	 
	 
	 

	4.2. Khả năng và chi phí cân đối nguồn vốn của đơn vị
	 
	 
	 
	 

	4.2.1. Chi phí vốn của đơn vị (ĐV)
	 
	 
	 
	 

	4.2.2. Khả năng tiếp cận thị trường tiền tệ của ĐV
	 
	 
	 
	 

	4.2.3. Khả năng tiếp cận thị trường trái phiếu của ĐV
	 
	 
	 
	 

	4.2.4. Gia tăng các khoản trích lặp dự phòng rủi ro
	 
	 
	 
	 

	4.2.5. Sự sẵn có về nguồn vốn hiện tại của ĐV
	 
	 
	 
	 

	4.2.6. Khó khăn về khả năng huy động vốn của ĐV trong thời gian tới
	 
	 
	 
	 

	4.3. Áp lực cạnh tranh từ các TCTD khác
	 
	 
	 
	 

	4.4. Công tác quản lý rủi ro của đơn vị
	 
	 
	 
	 

	4.4.1. Khẩu vị rủi ro của ĐV
	 
	 
	 
	 

	4.4.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng của nhóm KH đã ở mức cao
	 
	 
	 
	 

	4.4.3. Nợ xấu tổng thể của ĐV đang ở mức cao hoặc có nguy cơ gia tăng
	 
	 
	 
	 

	4.4.4. Nợ xấu của nhóm KH đang ở mức cao hoặc có nguy cơ gia tăng
	 
	 
	 
	 


Câu 5: Theo quý đơn vị, lĩnh vực, ngành nghề nào là động lực tăng trưởng tín dụng của hệ thống TCTD (điền dấu (x) vào các ô lựa chọn tương ứng, không chọn quá 8 lựa chọn)
	Lĩnh vực, ngành kinh tế
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Dự kiến tổng thể năm hiện tại so với năm trước
	Dự kiến năm tới so với năm hiện tại

	5.1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	 
	 
	 
	 

	5.2. Công nghiệp và xây dựng
	 
	 
	 
	 

	5.2.1. Khai khoáng
	 
	 
	 
	 

	5.2.2. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.1. Sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.2. Dệt, sản xuất trang phục
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.3. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.4. Sản xuất than cốc và sản phẩm dầu mỏ tinh chế
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.5. Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.6. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.7. Sản xuất kim loại
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.8. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	 
	 
	 
	 

	5.2.2.9. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
	 
	 
	 
	 

	5.2.3. Xây dựng
	 
	 
	 
	 

	5.2.4. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
	 
	 
	 
	 

	5.3. Thương mại và dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	5.3.1. Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
	 
	 
	 
	 

	5.3.2. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	 
	 
	 
	 

	5.3.2.1. Kinh doanh khoáng sản, nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
	 
	 
	 
	 

	5.3.3. Vận tải kho bãi
	 
	 
	 
	 

	5.3.4. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	 
	 
	 
	 

	5.3.5. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	 
	 
	 
	 

	5.3.5.1. Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
	 
	 
	 
	 

	5.3.6. Thông tin và truyền thông
	 
	 
	 
	 

	5.3.7. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	 
	 
	 
	 

	5.4. Phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình và vay qua thẻ tín dụng
	 
	 
	 
	 

	5.4.1. Mua nhà ở, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở
	 
	 
	 
	 

	5.4.2. Mua, thuê, thuê mua phương tiện đi lại
	 
	 
	 
	 

	5.4.3. Mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình
	 
	 
	 
	 

	5.4.4. Vay qua thẻ tín dụng
	 
	 
	 
	 

	5.5. Khác (đề nghị ghi cụ thể):
	 
	 
	 
	 

	5.5.1 ………………..
	 
	 
	 
	 

	5.5.2 ………………..
	 
	 
	 
	 


Câu 6. Tiêu chuẩn tín dụng của đơn vị thay đổi và dự kiến thay đổi như thế nào? (Điền vào ô, cột tương ứng theo mức độ sau: 1= Nới lỏng đáng kể, 2 = Nới lỏng hơn, 3= Không đổi, 4= Thắt chặt hơn, 5= Thắt chặt đáng kể)
	Phân loại tín dụng
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Dự kiến năm hiện tại so với năm trước
	Dự kiến năm tới so với năm hiện tại

	6.1. Về tổng thể
	 
	 
	 
	 

	6.2. Phân theo đối tượng cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	6.2.1. Đối với KH là doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	6.2.1.1. Đối với KH là doanh nghiệp vừa và nhỏ
	 
	 
	 
	 

	6.2.2. Đối với KH là cá nhân
	 
	 
	 
	 

	6.3. Phân theo mục đích cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	6.3.1. Tín dụng xanh
	 
	 
	 
	 

	6.3.2. Đầu tư ứng dụng công nghệ cao
	 
	 
	 
	 

	6.3.3. Phát triển nông, lâm, thủy sản
	 
	 
	 
	 

	6.3.4. Phát triển công nghiệp và xây dựng, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	6.3.4.1. Đầu tư công nghiệp hỗ trợ
	 
	 
	 
	 

	6.3.4.2. Công nghiệp chế biến chế tạo
	 
	 
	 
	 

	6.3.4.3. Sản xuất, phân phối điện
	 
	 
	 
	 

	6.3.4.4. Xây dựng
	 
	 
	 
	 

	6.3.5. Thương mại và dịch vụ, trong đó
	 
	 
	 
	 

	6.3.5.1. Kinh doanh xuất nhập khẩu
	 
	 
	 
	 

	6.3.5.2. Đầu tư kinh doanh bất động sản
	 
	 
	 
	 

	6.3.5.3. Kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	 
	 
	 
	 

	6.3.5.3.1. Đầu tư kinh doanh chứng khoán
	 
	 
	 
	 

	6.3.5.4. Đầu tư, kinh doanh du lịch
	 
	 
	 
	 

	6.3.5.5. Đầu tư ngành vận tải, kho bãi (bao gồm dịch vụ logistic)
	 
	 
	 
	 

	6.3.6. Phục vụ đời sống hoặc tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình và vay qua thẻ tín dụng, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	6.3.6.1. Mua nhà ở, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở
	 
	 
	 
	 

	6.3.6.2. Vay qua thẻ tín dụng
	 
	 
	 
	 

	6.4. Phân theo thời hạn cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	6.4.1. Ngắn hạn
	 
	 
	 
	 

	6.4.2. Trung và dài hạn
	 
	 
	 
	 

	6.5. Phân theo loại tiền cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	6 5.1. Bằng VNĐ
	 
	 
	 
	 

	6.5.2. Bằng ngoại tệ
	 
	 
	 
	 


Câu 7. Sự thay đổi của những nhân tố nào sau đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi “Tiêu chuẩn tín dụng” của đơn vị (như đã trả lời ở câu 6).
Điền số từ 1-5 vào ô trống theo các mức độ sau:
1= Nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng
2= Nguyên nhân khá quan trọng dẫn đến nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng
3= Không ảnh hưởng
4= Nguyên nhân khả quan trọng dẫn đến thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng
5= Nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng
	Các nhân tố
	Tổng thể hoạt động tín dụng
	Áp dụng đối với

	
	
	KH là cá nhân
	KH doanh nghiệp

	
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới

	7.1. Về tổng thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2. Tổng thể các nhân tố vĩ mô
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.1. Triển vọng kinh tế khả quan hơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.2. Triển vọng kinh tế suy giảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.3. Chính sách định hướng/quản lý tín dụng của Chính phủ/NHNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.4. Chính sách định hướng/quản lý phát triển các ngành kinh tế của Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3. Tổng thể các nhân tố chủ quan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.1. Chi phí vốn của đơn vị (ĐV)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.2. Khả năng tiếp cận thị trường liên ngân hàng của ĐV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.3. Khả năng tiếp cận thị trường trái phiếu của ĐV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.4. Trạng thái thanh khoản của ĐV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.5. Năng lực tài chính của ĐV cải thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.6. Năng lực tài chính của ĐV suy giảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3.7. Thay đổi khẩu vị rủi ro của ĐV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4. Áp lực từ cạnh tranh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4.1. Cạnh tranh từ các ngân hàng khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4.2. Cạnh tranh từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4.3. Cạnh tranh từ thị trường chứng khoán
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4.4. Cạnh tranh từ thị trường trái phiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4.5. Cạnh tranh từ các nguồn vốn nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5. Mức độ rủi ro của thị trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5.1. Triển vọng tăng giá BĐS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5.2. Triển vọng giảm giá BĐS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5.3. Thay đổi rủi ro đối với tài sản bảo đảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5.4. Rủi ro ngành nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5.5. Rủi ro từ phía KH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.6. Các nhân tố khác (ghi cụ thể)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.6.1 ………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.6.2 ………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Câu 8: Các điều khoản và điều kiện phê duyệt khoản vay hoặc hạn mức tín dụng của đơn vị đối với khách hàng …. nào? (Điền vào ô, cột tương ứng theo mức độ sau: 1 = Nới lỏng đáng kể, 2= Nới lỏng hơn, 3= Không thay đổi, 4= Thắt chặt ….. kể)
	Các điều khoản và điều kiện
	Tổng thể các khoản cho vay KH DN
	Cho vay SXKD
	Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán

	
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới

	8.1. Các điều khoản và điều kiện cho vay tổng thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân (Chênh lệch cao hơn=thắt chặt, chênh lệch thấp hơn=nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.3. Quy mô của khoản vay hoặc hạn mức tín dụng tối đa (Hạn mức thấp hơn= thắt chặt, hạn mức cao hơn= nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.4. Phí bảo hiểm các khoản vay rủi ro (Phí cao hơn = thắt chặt, phí thấp hơn = nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.5. Phí phi lãi suất (Non-Interest charges) (Phí cao hơn= thắt chặt, phí thấp hơn= nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.6. Yêu cầu về tài sản bảo đảm (giá trị tài sản bảo đảm/giá trị khoản vay cao hơn = thắt chặt, ngược lại = nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.7. Các điều khoản bổ sung trong hợp đồng tín dụng (Bổ sung điều khoản=thắt chặt, ngược lại = nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.8. Yêu cầu điểm xếp hạng tín nhiệm tối thiểu của khách hàng (Tăng = thắt chặt; giảm = nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.9. Các nhân tố khác (ghi cụ thể)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.9.1 ………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.9.2 ………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Câu 9: Các điều khoản và điều kiện phê duyệt khoản vay hoặc hạn mức tín dụng của đơn vị đối với khách hàng cá nhân thay đổi thế nào? (Điền vào ô, cột tương ứng theo mức độ sau: 1= Nới lỏng đáng kể, 2= Nới lỏng hơn, 3= Không thay đổi/Không áp dụng, 4= Thắt chặt hơn, 5= Thắt chặt đáng kể) 
	Các điều khoản và điều kiện
	Tổng thể các khoản cho vay KH cá nhân
	Áp dụng đối với cho vay phục vụ đời sống (cho vay tiêu dùng)
	Áp dụng đối với cho vay mua BĐS để ở
	Áp dụng đối với cho vay qua thẻ tín dụng

	
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới

	9.1. Các điều kiện và điều khoản cho vay tổng thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân (Chênh lệch cao hơn= thắt chặt, chênh lệch thấp hơn=nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3. Hạn mức tín dụng tối đa (Hạn mức thấp hơn= thắt chặt, hạn mức cao hơn= nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.4. Phí bảo hiểm các khoản vay rủi ro (Phí cao hơn = thắt chặt, phí thấp hơn= nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.5. Phí phi lãi suất (Phí cao hơn= thắt chặt, ngược lại=nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.6. Yêu cầu về tài sản bảo đảm (Yêu cầu cao hơn = thắt chặt, ngược lại=nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.7. Trung bình tỷ lệ nợ trên giá trị tài sản bảo đảm (Tỷ lệ thấp hơn= thắt chặt, ngược lại=nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.8. Trung bình tỷ lệ nợ (trả định kỳ) trên thu nhập (Tỷ lệ thấp hơn= thắt chặt, ngược lại=nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.9. Yêu cầu về thu nhập tối thiểu (Cao hơn= thắt chặt, ngược lại=nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.10. Yêu cầu về mức thanh toán tối thiểu (Cao hơn= thắt chặt, ngược lại=nới lỏng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.11. Các nhân tố khác (Ghi cụ thể)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.11.1 ...........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.11.2 ……….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Câu 10: Rủi ro tín dụng thay đổi và dự kiến thay đổi như thế nào? (Điền vào ô, cột tương ứng theo mức độ sau: 1 = Giảm mạnh, 2= Giảm nhẹ, 3 = Không đổi, 4= Tăng nhẹ, 5= Tăng mạnh)
	Phân loại tín dụng
	Trong 6 tháng qua
	Dự kiến 6 tháng tới
	Dự kiến năm hiện tại so với năm trước
	Dự kiến năm tới so với năm hiện tại

	10.1. Về tổng thể
	 
	 
	 
	 

	10.2. Phân theo mục đích cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	10.2.1. Tín dụng xanh
	 
	 
	 
	 

	10.2.2. Đầu tư ứng dụng công nghệ cao
	 
	 
	 
	 

	10.2.3. Phát triển nông, lâm, thủy sản
	 
	 
	 
	 

	10.2.4. Phát triển công nghiệp và xây dựng, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	10.2.4.1. Đầu tư công nghiệp hỗ trợ
	 
	 
	 
	 

	10.2.4.2. Công nghiệp chế biến chế tạo
	 
	 
	 
	 

	10.2.4.3. Sản xuất, phân phối điện
	 
	 
	 
	 

	10.2.4.4. Xây dựng
	 
	 
	 
	 

	10.2.5. Thương mại và dịch vụ, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	10.2.5.1. Kinh doanh xuất nhập khẩu
	 
	 
	 
	 

	10.2.5.2. Đầu tư kinh doanh bất động sản
	 
	 
	 
	 

	10.2.5.3. Kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	 
	 
	 
	 

	10.2.5.3.1. Đầu tư kinh doanh chứng khoán
	 
	 
	 
	 

	10.2.5.4. Đầu tư, kinh doanh du lịch
	 
	 
	 
	 

	10.2.5.5. Đầu tư ngành vận tải, kho bãi (bao gồm dịch vụ logistic)
	 
	 
	 
	 

	10.2.6. Phục vụ đời sống, tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình và vay qua thẻ tín dụng, trong đó:
	 
	 
	 
	 

	10.2.6.1. Mua nhà ở, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà ở
	 
	 
	 
	 

	10.2.6.2. Vay qua thẻ tín dụng
	 
	 
	 
	 

	10.3. Phân theo thời hạn cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	10.3.1. Ngắn hạn
	 
	 
	 
	 

	10.3.2. Trung và dài hạn
	 
	 
	 
	 

	10.4. Phân theo loại tiền cấp tín dụng
	 
	 
	 
	 

	10.4.1. Bằng VNĐ
	 
	 
	 
	 

	10.4.2. Ngoại tệ
	 
	 
	 
	 


XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN


[1] Căn cứ Điều 149 Luật Bảo vệ môi trường 2020 Tín dụng xanh được quy định cụ thể như sau: Tín dụng xanh là tín dụng được cấp cho dự án đầu tư sau đây: Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Quản lý chất thải; Xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; Phục hồi hệ sinh thái tự nhiên; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Tạo ra lợi ích khác về môi trường

[2] Cho vay phục vụ đời sống áp dụng cho đối tượng điều tra là các ngân hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN

[3] Cho vay tiêu dùng áp dụng cho đối tượng điều tra là các công ty tài chính theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN

